I. Quá trình thành lập EU:

Tháng 5-1967, các nước thành viên của ba cộng đồng CECA (Cộng đồng than thép châu Âu), EURATUM (Cộng đồng nguyên tử châu Âu) và EEC (Cộng đồng kinh tế châu Âu) đã ký Hiệp ước hợp nhất thành một tổ chức gọi là Hiệp ước về Cộng đồng châu Âu (EC). Ngày 1-1-1994, Cộng đồng châu Âu (EC- European Community) đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU- European Union) sau khi Hiệp ước thống nhất châu Âu được ký tại Maastricht (Hà Lan) giữa 12 nước (Aixơlen, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Italy, Lúcxămbua, Pháp, Tây Ban Nha), mở đầu cho những bước tiến tới sự thống nhất chính trị, kinh tế, tiền tệ cho các thành viên EU. Trụ sở của EU được đặt tại Brucxen (Bỉ). Dưới đây là 4 cơ quan quyền lực cao nhất của EU: 

· Nghị viện châu Âu (European Parliament)

Nghị viện xem xét tất cả các chỉ thị và quy định của EU, có thể chấp nhận, sửa chữa hoặc bãi bỏ các dự án được trình lên. Nghị viện kiểm tra công việc của Ủy ban châu Âu và có thể bãi bỏ thay thế Ủy ban này thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nghị viện cũng thông qua ngân sách hàng năm của EU  

Chức năng: 

- Xem xét và phê chuẩn luật mới, có vị trí bình đẳng với Hội đồng châu Âu trong việc cùng đưa ra quyết định đối với lĩnh vực này

- Phê chuẩn kế hoạch ngân sách EU

- Kiểm tra dân chủ các hoạt động của các cơ quan EU, có quyền thiết lập các Ủy ban thanh tra

- Thông qua các quyết định quan trọng, chẳng hạn như kết nạp thành viên mới vào Liên minh châu Âu, các thỏa thuận thương mại hay liên kết giữa EU và các nước khác. 

· Hội đồng châu Âu (Council of the European Union): Là cơ quan lập pháp có chức năng đưa ra các quyết định chính của Liên minh châu Âu. Hội đồng châu Âu bao gồm đại diện chính phủ của các quốc gia thành viên do các nước này bầu lên. Đây là diễn đàn cho các đại diện chính phủ các nước thành viên khẳng định quyền lợi của quốc gia mình và đạt được thỏa hiệp cho các vấn đề cùng quan tâm, đề ra các quyết định về đường lối, chính sách. Cùng với nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu đặt ra các nguyên tắc cho tất cả các hoạt động của Cộng đồng châu Âu.

· Ủy ban châu Âu (European Commission): Là cơ quan hành pháp và cơ quan chính, phụ trách phần lớn công việc hàng ngày của Liên minh châu Âu: thảo ra các dự luật mới và trình những dự án luật này lên Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Ủy ban giám sát việc thực thi các chương trình hoạt động của ngân sách Liên minh. Ủy ban cũng đảm bảo tất cả mọi công dân EU đều tuân thủ luật pháp và các điều ước của Liên minh. Ủy ban châu Âu là cơ quan định ra các chính sách, là cơ quan kiểm tra, quản lý việc thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định quốc tế và các luật lệ của EU, đồng thời tiến hành đàm phán và ký các thỏa thuận quốc tế về hợp tác và thương mại sau khi được Hội đồng Bộ trưởng EU quyết định. Nếu thấy có sự vi phạm về các điều ước quốc tế hoặc các quy định của EU thì Ủy ban châu Âu có thể kiện tại Tòa án châu Âu

· Ủy ban các vùng (Committee of the Region): Ủy ban này phản ánh ước muốn mạnh mẽ của các nước thành viên trong việc giải quyết mọi vấn đề sao cho vừa tuân thủ chính sách chung của EU, vừa bảo vệ quyền lợi của mỗi địa phương, mỗi khu vực và mỗi quốc gia thành viên.

Ngày 1-1-1995, EU đã chính thức kết nạp thêm ba thành viên mới: Áo, Phần Lan và Thụy Điển. 

Ngày 1-5-2004, EU lại có thêm 10 thành viên mới- đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, gồm Ba Lan, Hungary, Xlôvakia, Xlôvenia, Séc, Extônia, Latvia, Litva, Síp và Manta- đưa tổng số thành viên của EU lên 25 quốc gia.

Ngày 1-1-2007, EU kết nạp thêm 2 nước thành viên là Bungari và Rumani đưa tổng số thành viên của EU lên 27 quốc gia.

II. Các nước thành viên EU:
	       EU-15
1)  Aixơlen 

2)  Anh 

3)  Áo

4)  Bỉ

5)  Bồ Đào Nha

6)  Đan Mạch

7)  Đức

8)  Hà Lan

9)  Hy Lạp

10)  Italy

11)  Lucxămbua

12)  Pháp

13)  Phần Lan

14)  Tây Ban Nha

15)   Thuỵ Điển


	       Các nước mới gia nhập EU
16)   Ba Lan

17)   Extônia

18)   Hungary

19)   Latvia

20)   Litva

21)   Manta

22)   Séc

23)   Síp

24)   Xlôvakia

25)   Xlôvenia

26) Rumani

27) Bungari




2.1 Giới thiệu các nước thành viên EU:

Bảng 1:Tổng quan chung về các thành viên của EU

	 Tên nước
	Thể chế nhà nước
	Quốc khánh
	Thủ đô
	Một số 
thành phố chính
	Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

	EU-15

	Aixơlen 
	Cộng hoà nghị viện
	17-6 (1944)
	Râykiavích (Reykjavik)
	Akyrêyri
	3/8/1973

	Anh 
	Quân chủ lập hiến
	11/6 
	Luân Đôn (London)
	Birmingham, Manchester, Glassgow, Liverpool, Bristol,…
	1/9/1973

	Áo
	Cộng hoà liên bang
	26/10 (1972)
	Viên (Vienna)
	Graz, Linz, Salzburg,…
	11/12/1972

	Bỉ
	Quân chủ lập hiến
	15/11
	Brucxen (Brussels)
	Antwerp, Gent, Charleroi, Liege,…
	22/3/1973

	Bồ Đào Nha
	Dân chủ nghị viện
	10/6 (1580)
	Lixbon (Lisbon)
	Porto, Coimbra,…
	4/7/1975

	Đan Mạch
	Quân chủ lập hiến
	16/4
	Côpenhagen (Copenhagen)
	Allborg, Arhus, Odense
	25/11/1971

	Đức
	Cộng hoà liên bang
	3/10 (1990)
	Beclin (Berlin)
	Bon, Hamburg, Munich, Cologne, Frankfurt,…
	23/9/1990

	Hà Lan
	Quân chủ lập hiến
	30/4
	Amxtécđam (Amsterdam)
	Rotterdam, The Hague, Utrecht,….
	9/4/1973

	Hy lạp
	Cộng hoà nghị viện
	25/3 (1821)
	Aten (Athens)
	Thessaloniki, Piraeus, Patrai, Larisa,…
	15/4/1975

	Italy
	Cộng hoà
	2/6 (1976)
	Rôma (Rome)
	Milan, Naples, Palermo, Bologna,….
	23/3/1973

	Lucxămbua
	Quân chủ lập hiến
	23/6 (1921)
	Lucxămbua (Luxembourg)
	Esh-sur-Atzette
	15/11/1973

	Pháp
	Cộng hoà
	14/7 (1789)
	Pari (Paris)
	Marseille, Toulouse, Nice,…
	12/4/1973

	Phần Lan
	Cộng hoà
	6/12 (1917)
	Henxinki (Helsinki)
	Tampere, Turku, Pori,…
	25/1/1973

	Tây Ban Nha
	Quân chủ nghị viện
	12/10
	Mađrít (Madrid)
	Barcelone, Zaragoza, Valencia,…
	23/5/1977

	Thuỵ Điển
	Quân chủ lập hiến
	6/6 (1809)
	Xtốckhôm (Stockholm)
	Goteborg, Malmo, Uppsala
	11/1/1969
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	Ba Lan
	Cộng hoà
	3/5 (1791)
	Vacsava (Warsaw)
	Katiwice, Lodz, Gdansk, Krakow,…
	4/2/1950

	Extônia
	Dân chủ nghị viện
	24/2 (1918)
	Talin (Tallinn)
	Tartu, Tarme, Narva,…
	20/2/1992

	Hungary
	Dân chủ nghị viện
	20/8
	Buđapét (Budapest)
	Debrêcn, Miskolc, Szeged, Pecs,…
	3/2/1950

	Latvia
	Cộng hoà
	18/11 (1918)
	Riga (Riga)
	Daugavpils, Liepaja, Ventspills
	12/2/1992

	Litva
	Dân chủ nghị viện
	16/2 (1918)
	Vinnhiút (Vilnius)
	Kaunas, Klaipeda,…
	18/3/1992

	Manta
	Dân chủ nghị viện
	21/9 (1964)
	Valétta (Valletta)
	Comi, Slioma, Bikitkara…
	14/1/1974

	Séc
	Dân chủ nghị viện
	28/10 (1918)
	Praha (Prague)
	Ostrava, Brno, Pizen,..
	2/2/1950

	Síp
	Cộng hoà
	1/10 (1960)
	Nicôxia (Nicosia)
	Nicosia, Limassol, Famagusta…
	29/11/1975

	Xlôvakia
	Dân chủ nghị viện
	1/9 (1992)
	Bratixlava (Bratislava)
	Kosice, Brezno, Presov….
	2/2/1950

	Xlôvenia
	Cộng hoà dân chủ nghị viện
	25/6 (1991)
	Luibliana (Ljubljana)
	Maribor, Kranj,…
	7/6/1994

	Rumani
	Rumani
	01/12

(1918)
	Bucaret

(Bucharest)
	
	3/2/1950

	Bungari
	Cộng hòa Bungari
	3/3/1878
	Xôphia

(Xofia)
	
	8/2/1950


2.2 Điều kiện tự nhiên của các nước thành viên EU:

Bảng 2: Thông tin về điều kiện tự nhiên của các thành viên EU
 
	Tên nước
	Vị trí địa lý
	Diện tích, km2
(2007)
	Dân số, người
(2007)

	EU-25
	 
	4.008.916
	454.580

	EU-15
	 
	3.270.641
	380.379

	Aixơlen 
	Là quốc đảo nằm ở đông bắc châu Âu, giữa biển Greenland và Bắc Đại Tây Dương, phía Tây Bắc của nước Anh.
	Tổng diện tích: 103.001

Mặt đất:            100.250

Mặt nước:             2.750

 
	301.000

	Anh 
	Nằm ở Tây Bắc lục địa châu Âu, trên quần đảo Britan và phần bắc đảo Ailen; giáp biển Bắc, eo biển Măngsơ, eo Xanh Gioóc và Đại Tây Dương
	Tổng diện tích: 244.820

Mặt đất:            241.590

Mặt nước:             3.230
	60.609.153

	Áo
	Nằm ở Trung Âu, giáp Séc, Xlôvakia, Hungari, Xlôvenia, Italy, Thuỵ Sĩ, Lichtenxtên và Đức
	Tổng diện tích:   83.858 

Mặt đất:              82.738

Mặt nước:            1.120
	8.140.930

	Bỉ
	Nằm ở Tây Âu, giáp biển Bắc, Hà Lan. Đức, Lucxămbua, Pháp
	Tổng diện tích:  30.510

Mặt đất:             30.230

Mặt nước:              280
	10.379.067

	Bồ Đào Nha
	Nằm ở Tây Nam châu Âu, giáp Đại Tây Dương và Tây Ban Nha
	Tổng diện tích:  92.391

Mặt đất:             91.951

Mặt nước:              440
	10.676.910

	Đan Mạch
	Nằm ở Bắc Âu, giáp biển Bantích, Cộng hoà liên bang Đức và biển Bắc.
	Tổng diện tích:  43.094

Mặt đất:             42.394

Mặt nước:               700
	5.380.000

	Đức
	Nằm ở trung tâm châu Âu, tiếp giáp Đan Mạch, biển Bantích, Ba Lan, Séc, Áo, Thuỵ Sỉ, Pháp, Lucxambua, Bỉ, Hà Lan và biển Bắc
	Tổng diện tích: 356.910

Mặt đất:            349.520

Mặt nước:             7.390
	82.495.000

	Hà Lan
	Nằm ở Tây Âu, giáp biển Bắc, Đức, Bỉ. Nằm ở cửa ba con sông chủ yếu của châu Âu là Ranh (Rhine), Maas (Meuse), và sông Xen (Schelde)
	Tổng diện tích:  41.532

Mặt đất:             33.889

Mặt nước:            7.643
	16.491.000

	Hy lạp
	Nằm ở Nam Âu, trên bán đảo Bancăng, giáp Anbani, Maxêđônia, Bungari, Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải
	Tổng diện tích: 131.940

Mặt đất:           130.800

Mặt nước:             1.140
	10.706.290

	Italy
	Nằm ở Đông Nam châu Âu, bao gồm bán đảo Apennin, đảo Sacdinia, Sicily và một số đảo nhỏ khác, giáp Thuỵ Sĩ, Áo, Xlôvenia, biển Ađriatic, Địa Trung Hải, Pháp, Xan Marinô.
	Tổng diện tích: 301.230

Mặt đất:            294.020

Mặt nước:             7.210

Gổm cả các đảo Sacđinia và Sicily
	59.536.507

	Lucxămbua
	Nằm ở Tây Âu, giáp Đức, Pháp và Bỉ
	Tổng diện tích:     2.586

Mặt đất:               2.586
	474.413

	Pháp
	Nằm ở Tây Âu, giáp biển Bắc, Bỉ, Lucxămbua, Đức, Thuỵ Sĩ, Italy, Mônacô, Địa Trung Hải, Anđôra, Tây Ban Nha, vịnh Bixcay
	Tổng diện tích: 547.030

Mặt đất:            545.630

Mặt nước:            1.400
	64.102.000

	Phần Lan
	Nằm ở Bắc Âu, giáp Nauy, biển Baren, Nga, vịnh Phần Lan, vịnh Bôtnia, Thuỵ Điển. Có đường biên giới với Nga. 
	Tổng diện tích: 337.030

Mặt đất:            305.470

Mặt nước:           31.560
	5.300.000

	Tây Ban Nha
	Nằm ở tây nam châu Âu, chiếm 5/6 bán đảo Pyrenees và một số đảo khác, giáp vịnh Biscay, Pháp, Anđôra, Địa Trung Hải, Bồ Đào Nha, Bắc Đạị Tây Dương.
	Tổng diện tích: 504.750

Mặt đất:            499.400

Mặt nước:             5.350
	40.217.413

	Thuỵ Điển
	Thuộc Bắc Âu. Dãy núi Nô-rơ-lân dọc theo biên giới với Na Uy và các núi ở phía bắc chiếm 2/3 lãnh thổ của Thuỵ Điển. Vùng Kép-nê-kây-sê có đỉnh núi cao nhất 2.213m. Vùng Svi-lan ở trung tâm có nhiều hồ. Ở phía Nam là vùng cao Sma-lân và vùng đất thấp màu mỡ Scan-nê..
	Tổng diện tích: 449.964

Mặt đất:            410.928

Mặt nước:           39.036
	9.000.000
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	Ba Lan
	Là cửa ngõ quan trọng vào EU từ phía Đông; phía Bắc giáp biển Ban Tích và Nga; phía Đông giáp Litva, Belarutxia, Ucraina; phía Nam giáp cộng hoà Séc và Xlôvakia; phía Tây giáp Đức
	Tổng diện tích  312.683

Mặt đất:            304.510

Mặt nước:             8.173
	38.518.000

	Extônia
	Nằm ở Đông Âu, giáp biển Bantích, vịnh Phần Lan, Nga, và Látvia
	Tổng diện tích: 45.226

Mặt đất:            43.211

Mặt nước:           2.015
	1.307.605

	Hungary
	Nằm ở trung tâm châu Âu, giáp Áo, Xlôvakia, Ucraina, Rumani, Nam Tư, Crôatia, Xlôvenia
	Tổng diện tích:  93.030

Mặt đất:             92.340

Mặt nước:               690
	9.930.915

	Latvia
	Nằm ở Đông Âu, giáp biển Bantích, Extônia, Nga, Bêlarút và Lítva
	Tổng diện tích: 64.589

Mặt đất:            64.589

 
	2.245.423

	Litva
	Nằm ở Đông Âu, giáp Látvia, Bêlarút, Ba Lan, Nga và biển Bantích
	Tổng diện tích: 65.200

Mặt đất:            65.200
	3.565.205

	Manta
	Là một quần đảo ở giữa Địa Trung Hải, cách Italy 96 km về phía Bắc và cách bờ biển châu Phi 288 km về phía Tây.
	Tổng diện tích:      320

Mặt đất:                 320
	396.851

	Séc
	Phía Bắc giáp Ba Lan, Tây và Tây Bắc giáp Đức, phía Nam giáp Áo, Đông giáp Xlovakia. 
	Tổng diện tích:  78.866

Mặt đất:             77.276

Mặt nước:           1.590
	10.300.000

	Síp
	Là quốc đảo, nằm ở phía đông Địa Trung Hải, cách Thổ Nhĩ Kỳ 72 km phía Bắc, Xyri-108 km về phía Đông, Hy Lạp- 800 km về phía Tây.
	Tổng diện tích: 9.250 (3.335 km2 nằm trong vùng của người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ)

Mặt đất:               9.240

Mặt nước:                 10
	775.927

	Xlôvakia
	Nằm ở Trung Âu, giáp Séc, Ba Lan, Ucraina, Hungari, Áo
	Tổng diện tích:   48.845

Mặt đất:              48.800

Mặt nước:                  45
	5.439.448

	Xlôvenia
	Nằm ở phía Đông Nam châu Âu, giáp Áo, Hunggari, Crôatia, biển Ađriatic và Italy
	Tổng diện tích:   20.256

Mặt đất:              20.256 
	2.010.347

	Rumani
	nằm  ở  Đông – Nam Âu, bắc bán đảo Ban căng, có biên giới chung với  U-crai-na, Môn-đô-va ở phía Đông và Bắc, với Hung-ga-ri ở phía Tây, với Séc-bi-a ở phía Tây  Nam, với Bun-ga-ri ở phía Nam.
	Tổng diện tích: 238.391
	21.600.000

	Bungari
	Nằm ở Đông - Nam Châu Âu, giữa bán đảo Ban-căng, phía Bắc giáp Ru-ma-ni, phía Nam giáp Hy Lạp, phía Đông - Nam giáp Thổ Nhĩ Kỳ, phía Đông giáp Biển Đen, phía Tây giáp Xéc-bi-a, phía Tây nam giáp Ma-xê-đô-ni-a.
	Tổng diện tích: 110.993
	7.358.000


(Nguồn: 250 quốc gia và vùng lãnh thổ.- Hà nội: Nxb. Thế giới, www.mofa.gov.vn)

2.3 Kinh tế:

2.3.1 Tiền tệ

Bảng 3: Tiền tệ của các nước thành viên EU
	Tên nước
	Tiền tệ

	EU-15 

	Aixơlen 
	đồng Cơ-rô-na (Krona)   

	Anh 
	đồng bảng Anh (Pound)

	Áo
	đồng Ơ-rô (euro) (э)

	Bỉ
	đồng Ơ-rô (euro) (э)

	Bồ Đào Nha
	đồng Ơ-rô (euro) (э)

	Đan Mạch
	đồng Cua-ron (Couron)

	Đức
	đồng Đ. Mác (D.mark)

	Hà Lan
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Hy lạp
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Italy
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Lucxămbua
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Pháp
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Phần Lan
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Tây Ban Nha
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Thuỵ Điển
	đồng Cơ-rô-na (Krona) 

	Các thành viên mới của EU 

	Ba Lan
	đồng Dơ-lo-ty (Zloty)

	Extônia
	đồng Crôn (Kroon)

	Hungary
	đồng Fô-rin (Forint)

	Latvia
	đồng Lát (Lat)

	Litva
	đồng Lít (Litas)

	Manta
	đồng Mal-te-sơ-li-da (LM)

	Séc
	đồng Cô-ru-ma (Koruma)

	Síp
	đồng bảng Sip (Cyprus pound) và Li-ra Thổ Nhĩ Kỳ

	Xlôvakia
	đồng Cô-ron (Koruna)

	Xlôvenia
	đồng Dô-la (Jolar)

	Rumani
	LEU (lêu)

	Bungari
	LEVA (lêva)


(Nguồn: 250 quốc gia và vùng lãnh thổ.- Hà nội: Nxb. Thế giới)

2.3.2 GDP:
Bảng 4: Thông tin kinh tế của các thành viên EU
	Tên nước
	GDP, triệu USD
(2007)
	GDP tính theo đầu người, USD
(2003)
	Thông tin kinh tế

	EU-15 

	Aixơlen 
	148.553


	38.000
	Công nghiệp chiếm 21%, nông nghiệp- 15% và dịch vụ- 64%. 

Diện tích canh tác chỉ chiếm 1%; tài nguyên nghèo; nghề chính là đánh bắt hải sản; Thủy điện và nguồn nước khoáng nóng phong phú.

Tăng trưởng năm  1999 đạt 4,4%, năm 2000 đạt 5%, năm 2001 đạt 3%, thất nghiệp 1,9%.

	Anh 
	1.900.000
	28.938
	Công nghiệp chiếm 25,3%, nông nghiệp- 1,7% và dịch vụ- 73%. 

Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua: 2,5% 

	Áo
	310.100
	34.600
	Công nghiệp chiếm 32,4%, nông nghiệp- 1,3% và dịch vụ- 66,3%. 

Tăng trưởng năm 2006: 3,3%; năm 2001: 1% và năm 2002: 0,7%

	Bỉ
	369.000
	33.000
	Công nghiệp chiếm 27%, nông nghiệp 1,4% và dịch vụ 71,6%. 

Tăng trưởng năm 2006 đạt 3%, năm 2001: 1% và năm 2002: 0,7%

	Bồ Đào Nha
	232.000
	21.800
	Công nghiệp chiếm 29,3 , nông nghiệp 3,7% và dịch vụ 67%. 

Tăng trưởng năm 2007 đạt 1,8%, năm 2006: 1,3% và năm 2005: 1,0%

	Đan Mạch
	257.000
	37.000
	Công nghiệp chiếm 24,4%, nông nghiệp 3,9% và dịch vụ 71,7%. 

Tăng trưởng năm 1999 đạt 1,6%, năm 2000: 2,9% và năm 2001: 0,9%

	Đức
	2.872.000
	28.988
	Công nghiệp chiếm 29,1%, nông nghiệp 0,9% và dịch vụ 70%. 

Tăng trưởng năm 2006: 2,6% 

	Hà Lan
	612.000
	32.100
	Công nghiệp chiếm 27,5%, nông nghiệp- 3,2% và dịch vụ- 69,3%. 

Tăng trưởng năm 2006: 2,9% 

	Hy lạp
	326.400
	30.500
	Công nghiệp chiếm 27,3%, nông nghiệp- 8,3% và dịch vụ- 64,4%. 

Tăng trưởng năm 2006: 4,2% và năm 2007: 3,7%

	Italy
	1.785.000
	30.200
	Công nghiệp chiếm 30%, nông nghiệp 2,0% và dịch vụ 68,0%. 

Tăng trưởng năm 2006: 1,9%, năm 2007: 2,0% 

	Lucxămbua
	34.000
	71.000
	Công nghiệp chiếm 23%, nông nghiệp- 1% và dịch vụ- 76%. 

Tăng trưởng năm 1999: 7,6%, năm 2000: 5,6%, năm 2001: 4% và năm 2006: 4,1%.

	Pháp
	1.792.000
	27.738
	Công nghiệp chiếm 28,4%, nông nghiệp- 2,4% và dịch vụ- 69,2%. 

Tăng trưởng năm 2000: 3,5%, năm 2001: 2%, năm 2002: 1,2%, năm 2007: 1,9%.

	Phần Lan
	185.900
	35.500
	Công nghiệp chiếm 32%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 63%. 

Tăng trưởng năm 2007: 3,9%

	Tây Ban Nha
	1.084.000
	27.000
	Công nghiệp chiếm 33,6%, nông nghiệp- 3,2% và dịch vụ- 63,2%. 

Tăng trưởng năm 1999: 3,9%, năm 2000: 4,1%, năm 2001: 2,8%, năm 2006: 3,9%.

	Thuỵ Điển
	300.795
	28.205
	Công nghiệp chiếm 33,5%, nông nghiệp- 2,2% và dịch vụ- 67,3%. 

Tăng trưởng năm 1999: 3,8% và năm 2000: 3,6%, năm 2001: 1,2%, 
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	Ba Lan
	209.563
	12.452
	Công nghiệp chiếm 35%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 60%. 

Tăng trưởng năm 2001: 1%, năm 2002: 1%, Năm 2003: 3,6%, năm 2006: 6,5%, năm 2007: 6%

	Extônia
	29.350
	21.800
	Công nghiệp chiếm 28,9%, nông nghiệp- 2,9% và dịch vụ- 68,2%. 

Tăng trưởng năm 2000: 4%, năm 2001: 4,2%, Năm 2002: 4,5%.

	Hungary
	82.805
	15.546
	Công nghiệp chiếm 30%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 65%. 

Tăng trưởng năm 1999: 4,5%, năm 2000: 5,2%, năm 2001: 3,8%, năm 2002: 3,5%, năm 2006: 4%, năm 2007: 2,1%.

	Latvia
	9.671
	17.400
	Công nghiệp chiếm 26%, nông nghiệp- 4,1% và dịch vụ- 69,9%. 

Tăng trưởng năm 1999: 1,1%, năm 2000: 6,8%, năm 2001: 7,6%, năm 2002: 5%, năm 2007: 10,2%.

	Litva
	18.213
	12.980
	Công nghiệp chiếm 32%, nông nghiệp 13% và dịch vụ 55%. 

Tăng trưởng năm 2000: 3,6%, năm 2001: 3,8%, năm 2002: 4,4%, năm 2007: 8,8

	Manta
	5.400
	21.000
	Công nghiệp chiếm 26%, nông nghiệp- 3% và dịch vụ- 71%. 

Tăng trưởng năm 2006: 2,4%.

	Séc
	85.438
	18.370
	Công nghiệp chiếm 42%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 53%. 

Tăng trưởng năm 2000: 2,9%, năm 2001: 3,5%, năm 2002: 2,7%, năm 2006: 6%.

	Síp
	11.385
	19.633
	Công nghiệp chiếm 22,4%, nông nghiệp- 6,3% và dịch vụ- 71,3%. 

	Xlôvakia
	96.350
	17.700
	Công nghiệp chiếm 30,1%, nông nghiệp 3,5% và dịch vụ 66,4%. 

Tăng trưởng năm 2005: 5,5; 2006: 6,4%

	Xlôvenia
	47.120
	23.400
	Công nghiệp chiếm 34,1%, nông nghiệp 2,3% và dịch vụ 63,6%. 

Tăng trưởng năm 2004: 4,6%; năm 2005: 3,8%; năm 2006: 4,4%.

	Rumani
	86.840
	11.100
	Từ năm 2000, nền kinh tế đã phục hồi (GDP năm 2001 tăng 5,3%, 2002 tăng 4,9%, 2003: 4,9%, 2004: 8,3%, 2005: 4%, 2006: 7.7%).

	Bungari
	25.600
	3.340
	Tăng trưởng kinh tế năm 2005: 5,5%; năm 2007: 6,2%


2.3.3 Thương mại EU:

	Tên nước
	Thương mại

(tỷ USD)

2006
	Thị trường

nhập khẩu chính
	Mặt hàng nhập khẩu

	Aixơlen 
	Xuất khẩu: 115,6

Nhập khẩu: 84,2
	Anh, Đức, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha
	Rau quả, chè, cà phê, gạo, gỗ, cao su

	Anh 
	Xuất khẩu: 468,8

Nhập khẩu: 603
	Hà Lan, Pháp, Thái Lan, Côlômbia, Việt Nam, Brazin, Ấn Độ 
	Gạo, thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, gạo, gỗ, cao su

	Áo
	Xuất khẩu: 133,3

Nhập khẩu: 134,3
	Italy, Hà Lan, Đức, Việt Nam, Brazin
	Thịt, rau quả, cà phê, hạt tiêu, gỗ, cao su

	Bỉ
	Xuất khẩu: 335,3

Nhập khẩu: 333,5
	Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Brazin, Việt Nam
	Thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, gỗ, cao su

	Bồ Đào Nha
	Xuất khẩu: 46,77 Nhập khẩu: 67,74 


	Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Anh
	Thịt, rau quả, cà phê, gỗ, cao su

	Đan Mạch
	Xuất khẩu: 93,93 

Nhập khẩu: 89,32 
	Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan
	Gạo, thịt, rau quả, gạo, gỗ, cao su

	Đức
	Xuất khẩu: 1.133 Nhập khẩu: 916,4 
	Italy, Hà Lan, Bỉ, Việt Nam, Brazin
	Gạo, thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, gỗ, cao su

	Hà Lan
	Xuất khẩu: 413,8  Nhập khẩu: 87,7   
	Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Việt Nam, Brazin, Trung Quốc
	Thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gỗ, cao su

	Hy lạp
	Xuất khẩu: 24,42 Nhập khẩu: 59,12 


	Pháp, Hà Lan, Đức, Ai Cập, Brazin
	Thịt, rau, cà phê, cao su, gỗ

	Italy
	Xuất khẩu: 450,1   Nhập khẩu: 445,6   


	Brazin, Việt Nam, Thái Lan, Đức
	Cà phê, gạo, cao su, gỗ

	Lucxămbua
	Xuất khẩu: 19,5 Nhập khẩu: 24,2 


	Bỉ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Italy, Hà Lan, Mỹ


	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…thực phẩm, gỗ, cao su



	Pháp
	Xuất khẩu: 490 Nhập khẩu: 529,1 


	Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ
	Gỗ, cao su, thịt, rau quả

	Phần Lan
	Xuất khẩu: 84,72

Nhập khẩu: 71,69 
	Đức,  Nga, Thuỵ Điển,  Hà Lan,  Trung Quốc,  Anh,  Đan Mạch 


	Thực phẩm, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…, ngũ cốc

	Tây Ban Nha
	Xuất khẩu: 222,1

Nhập khẩu: 324,4
	Đức, Pháp, Hà Lan
	Gỗ, cao su, rau quả

	Thuỵ Điển
	Xuất khẩu: 173,9

Nhập khẩu: 151,8
	Đức, Hà Lan
	Cao su, rau quả, gạo

	Ba Lan
	Xuất khẩu: 110,7

Nhập khẩu: 113,2
	Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan
	Cao su, thịt, rau quả

	Extônia
	Xuất khẩu: 11,31

Nhập khẩu: 14,71
	Phần lan, Nga, Đức, Thụy điển, Lít-va, Lát-via.
	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Hungary
	Xuất khẩu: 67,99

Nhập khẩu: 69,75
	Đức, Nga, Áo, Tây Ban Nha
	Cao su, thịt, rau quả, cà phê, gạo

	Latvia
	Xuất khẩu: 8,1

Nhập khẩu: 14,82
	Đức, Litva, Nga, Extonia, Ba lan, Phần Lan, Thụy Điển, Belarus
	gỗ và sản phẩm gỗ, gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Litva
	Xuất khẩu: 17,18

Nhập khẩu: 22,8
	Nga, Đức, Ba Lan, Lát-vi-a.
	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Manta
	Xuất khẩu: 2,4

Nhập khẩu: 4,0
	Singapore, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc và Italia
	Thực phẩm, gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Séc
	Xuất khẩu: 89,34 nhập khẩu: 87,7 
	Đức, Ba Lan, Hà Lan, Brazin, Việt Nam, Thái Lan
	Cao su, thịt, rau quả, cà phê, gạo

	Síp
	Xuất khẩu: 1,5

Nhập khẩu: 3,5
	Hy Lạp, Nga, Đức, Pháp, Anh, Italia, Hàn Quốc, Nhật
	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…hải sản

	Xlôvakia
	Xuất khẩu: 39,64

Nhập khẩu: 41,84
	Đức, Séc, Ba Lan, Italy
	Cao su, thịt, rau quả, gạo

	Xlôvenia
	Xuất khẩu: 21,85

Nhập khẩu: 23,59
	Đức, Áo, Italy
	Cao su, thịt, rau quả

	Rumani
	Xuất khẩu: 39,62

Nhập khẩu: 63,6
	Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Việt Nam, Inđônêxia
	Cà phê, hạt điều, rau quả

	Bungari
	Xuất khẩu: 15,5

Nhập khẩu: 23,8
	Hungari, Tây Ban Nha, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Việt Nam
	Cao su, thịt, rau quả, cà phê


(Nguồn: Global trade Atlas)

